
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03942 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  RANCHU DISC - Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 60 bao/54 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  14/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:    2861 /QĐ-TTKN 

Ngày 07  tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03943 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  RANCHU DISC GROWTH  

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 240 bao/216 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  10/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861/QĐ-TTKN 

Ngày  07  tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03944 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  ALGAE WAFERS - Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 120 bao/30 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  09/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861 /QĐ-TTKN 

Ngày   07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03945 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  VIBRA BITES - Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 480 bao loại 280 gram và 100 bao loại 1 kg/234,40 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  20/5/2025; 17/02/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861 /QĐ-TTKN 

Ngày  07  tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03946 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  FRIEND - Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 250 bao/2.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  29/5/2025; 19/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:    2861 /QĐ-TTKN 

Ngày  07  tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03947 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI R BALANCE  

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 30 bao/60 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  21/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:    2861/QĐ-TTKN 

Ngày   07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03948 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI PURE WHITE  

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 12 bao/60 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  04/12/2024; 20/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:    2861 /QĐ-TTKN 

Ngày  07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03949 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI DEEP RED  

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 09 bao/45 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  26/11/2024 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861/QĐ-TTKN 

Ngày   07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03950 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI BALANCE  

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 250 bao/3.750 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  23/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861 /QĐ-TTKN 

Ngày   07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03951 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI BALANCE (SINKING) 

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 8 bao/160 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  02/7/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:    2861 /QĐ-TTKN 

Ngày   07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03952 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI COLOR ENHANCING 

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 75 bao/255 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  21/5/2025, 15/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:  2861 /QĐ-TTKN 

Ngày  07  tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03953 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI GROWTH 

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 489 bao/5.015 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  23/7/2025; 19/11/2024; 15/4/2025; 17/7/2025; 26/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861/QĐ-TTKN 

Ngày   07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03954 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI GROWTH (SINKING) 

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 4 bao/80 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  27/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861/QĐ-TTKN 

Ngày   07   tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03955 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  SAKI-HIKARI FANCY GOLDFISH BALANCE 

- Thức ăn hỗn hợp cho cá cảnh 

Số lượng/ khối lượng : 60 bao/60 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kyorin Food Ind. Ltd. (Japan) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 57-195 ngày 06/8/2025 

 
Hóa đơn số : 57-195 ngày 02/9/2025 

Vận đơn số : PRJPN2025-0005561 

Ngày sản xuất :  25/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7570/HQ-GDK-TTKN ngày 23/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250040125) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG 

  Địa chỉ: 72/24 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   2861/QĐ-TTKN 

Ngày  07  tháng 10 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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